TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường 


Bộ môn: Sinh học  


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ
· Tiếng Anh:



MOLECULAR DIAGNOSTICS
Mã học phần:







Số tín chỉ:
02



Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
Di truyền học




2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về một số bệnh truyền nhiễm quan trọng trên người và các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán bệnh; nhằm giúp người học phát triển các kiến thức và có khả năng tiến hành các nghiên cứu, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán bệnh trên người bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
3. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các bệnh truyền nhiễm, nguyên lý chung của một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản ứng dụng trong chẩn đoán bệnh và nhằm giúp người học vận dụng kiến thức trong phân tích, chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm điển hình trên người. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Phân biệt được các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ở người và động vật

b) Trình bày được các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm ở người
c) Giải thích được nguyên lý cơ bản và phân tích được các ưu nhược điểm của một số kỹ thuật sinh học phân tử điển hình sử dụng trong chẩn đoán bệnh

d) Vận dụng kiến thức để xây dựng quy trình chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm điển hình trên người 
e) Lựa chọn, sử dụng được các kit chẩn đoán phân tử thương mại hiện nay để phân tích chẩn đoán một loại bệnh truyền nhiễm điển hình trên người 
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
	Đại cương về bệnh truyền nhiễm

Khái niệm

Triệu chứng

Tiến triển 
Nguyên nhân 
· Bệnh do vi khuẩn

· Bệnh do virus

· Bệnh do nấm

· Bệnh do ký sinh trùng

Các con đường lây truyền

Chẩn đoán và điều trị 
	a, b
	6
	

	2

2.1

2.2
	Các phương pháp chẩn đoán bệnh truyền nhiễm 
Phương pháp xét nghiệm

Phương pháp chẩn đoán: 
· Chụp X-quang
· Chụp cắt lớp CT
· Chụp cộng hưởng từ
· Phương pháp chẩn đoán phân tử
	b
	6
	

	3
3.1

3.2
	Các phương pháp chẩn đoán phân tử

Ưu nhược điểm của các phương pháp chẩn đoán phân tử

Các phương pháp chẩn đoán phân tử

· Phương pháp PCR, qPCR, realtime PCR, RT-PCR, PCR-RFLP, INOLIPA

· Phương pháp giải trình tự 

· Phương pháp miễn dịch (ELISA, dot blot)
	c, e, f
	10
	

	4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
	Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm điển hình ở người

ELISA chẩn đoán HIV, HBV, HCV

PCR phát hiện bệnh lao

RT-PCR chẩn đoán sốt xuất huyết

Giải trình tự xác định genotype virus Cúm A 
PCR phát hiện HBV

INOLIPA và giải trình tự xác định genotype HCV
ELISA chẩn đoán một số bệnh do ký sinh trùng
	e, f
	8
	


6. Tài liệu dạy và học:
(10)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đại học Y Dược Huế
	Giáo trình Bệnh truyền nhiễm


	
	Đại học Y Dược Huế
	Internet
	x
	

	2
	Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi 
	Kỹ thuật di truyền và ứng dụng
	2004
	Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.


	Thư viện
	x
	

	3
	Phạm Hùng Vân
	Bài giảng Vai trò và ý nghĩa của các xét nghiệm SHPT trong chẩn nghiên cứu và chẩn đoán bệnh nhiễm trùng
	
	Đại học Y Dược TP. HCM
	Internet
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c
	15

	2
	Thảo luận nhóm
	a, b, c, d, e
	15

	3
	Thi kết thúc học phần 

· Hình thức thi: Viết 

· Đề mở: □              Đề đóng: x 

	
	70
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